
THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1 - MÔN HỌC GDQP VÀ AN NINH 
KHÓA 59 (Khoa VTKT + Khoa QLXD + Khoa ĐTQT) 

Học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Phòng học:   108/A5          101/A5          305/A5            305/A5       101/A5         
                    

 

THỨ 
NGÀY 

HỌC BUỔI SÁNG HỌC BUỔI CHIỀU 

KTXD việt anh 
KTTH việt anh 

CT tiên tiến 
Kinh tế xây dựng 1 

(Khối 1: 179 SV) 

QT kinh doanh 1 
QT kinh  doanh 2 

Quản lý xây 
dựng 

(Khối 2: 211SV) 

K.Thác vận tải 1 
K.Thác vận tải 2 
K.Thác vận tải 3 
 (Khối 3: 177SV) 

KT tổng hợp 1 
KT tổng hợp 2 

Kinh tế K59 
(Khối 4: 197 SV) 

Kinh tế VT 1 
Kinh tế VT 2 
Kinh tế VT 3 

Kinh tế xây dựng 2 
(Khối 5: 230 SV) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sang Chiều Sang Chiều 

Thứ 2  
17/9 

HP3  HP3  HP1   HP1  HP3 

Thứ 3 
18/9 

HP3 BK HP1  HP1   HP1 BK HP3 

Thứ 4 
19/9 

HP3 BK HP1  HP1   HP1 BK HP3 

Thứ 5 
20/9 

HP3 BK HP1  HP1   HP1 BK HP3 

Thứ 6 
21/9 

HP3 BK HP1  HP1   HP1 BK HP3 

Thứ 7 
22/9 

HP3 BK HP1  HP1   HP1 BK HP3 

Thứ 2 
24/9 

HP3 BK HP1  HP1   HP1 BK HP3 

Thứ 3 
25/9 

HP1 BK HP1  HP3   HP3 BK HP1 

Thứ 4 
26/9 

HP1 BK HP2  HP3   HP3 BK HP1 

Thứ 5 
27/9 

HP1 BK HP2 BK HP3   HP2 BK HP1 

Thứ 6 
28/9 

HP1 BK HP2 BK HP3   HP2 BK HP1 

Thứ 7 
29/9 

HP1 BK HP2 BK HP3   HP2 BK HP1 

Thứ 2 
01/10 

HP1 BK HP1 BK HP3   HP1 BK HP1 

Thứ 3 
02/10 

HP1 BK HP2 BK HP3 BK BK HP2 BK HP1 

Thứ 4 
03/10 

HP2  HP3 BK HP2 BK BK HP2  HP2 

Thứ 5 
04/10 

HP2  HP3  HP2 BK BK HP3  HP2 

Thứ 6 
05/10 

HP2  HP3 
 
 

HP2 BK BK HP3  HP2 

Thứ 7 
06/10 

ÔN  ÔN ÔN ÔN BK BK ÔN  ÔN 

Thứ 2 
08/10 

HP1  HP2 BK HP1 BK BK HP2  HP3 

Thứ 3 
09/10 

HP3  HP3 BK HP2 BK BK HP3  HP1 

Thứ 4 
10/10 

HP2  HP3 BK HP2 BK BK HP3  HP2 

Thứ 5 
11/10 

HP2  HP3 BK ÔN BK BK HP3  HP2 

Thứ 6 
12/10 

ÔN  ÔN BK HP2 BK BK ÔN  ÔN 

Thứ 7 
13/10 

HP2  HP3  HP3   HP3  HP2 
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       Ghi chú:  Học sáng:  
Khối 1- Sáng: 108/A5 Khu giảng đường 

    Khối 2- Sáng: 101/A5 Khu giảng đường 
    Khối 3- Sáng: 30/5A5 khu giảng đường 
   Học chiều: 
    Khối 4- Chiều: 305/A5 khu giảng đường 
    Khối 5- Chiều: 101/A5 Khu giảng đường 
    
                      Ký hiệu:  

- BK: Học thực hành ngoài sân trường và kiển tra bắn sau nhà A3+A7 
- HP1; HP2; HP3: Học lý thuyết học phần 1, 2, 3 tại giảng đường. 
- HP1; HP2; HP3:  Thi kết thúc học phần 1; học phần 2; học phần 3 tại giảng đường  

              Các lớp lý thuyết HP3 ghép học chung trên giảng đưởng, phần thực hành tách lớp 
học ngoài sân. Giảng viên dạy sẽ tự chia lớp theo danh sách. 

                        Thời gian: 
                - Học thực lý thuyết:  Sáng bắt đầu học từ 6h45' 

                               Chiều bắt đầu học từ 12h30' 
                        - Học thực hành:       Sáng từ 6h45’. 

Chiều từ 13h00’.                                                               
                  

TRƯỞNG KHOA                        VĂN PHÒNG KHOA 
 

 
 

             Đại tá Đồng Văn Thảo               Nguyễn Diệu Hằng 


